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Câu 1. (2,5 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

“…Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt: 

- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu! 

Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng cúi 
đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai 
tôi cười mà nói rằng: 

- Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may 
vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ…” 

      (Ngữ văn 8, tập 1) 

a) Cho biết tên văn bản và tác giả có đoạn trích trên. 

b) Đoạn trích kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể? 

c) Nêu nội dung chính của đoạn trích. 

Câu 2. (1,5 điểm) 

Xác định phép tu từ và phân tích ngắn gọn tác dụng của nó trong hai câu 
thơ sau: 

Xách búa đánh tan năm bảy đống, 

Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

                                           (Phan Châu Trinh, Đập đá ở Côn Lôn) 

Câu 3. (1,0 điểm) 

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) thuyết minh về hậu quả của 
gia tăng dân số. 

Câu 4. (5,0 điểm) 

Kể lại một lần mắc lỗi khiến em ân hận mãi. 
 

-------- Hết -------- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
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MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 8 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) 
 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
 

Vận dụng Mục đích 
  
Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu 

Thấp Cao 

Tổng 

1. Đọc - hiểu 
văn bản 
 
 

- Nhớ tên văn 
bản, tác giả 
-Nhận biết ngôi 
kể, người kể 

- Hiểu nội dung 
đoạn trích 

   

Số câu : 1 
Số điểm :2,5   

  1.a        1.b 
  0,5        0,5 

         1.c 
         1,5 

   
2,5đ 

2.Tiếng Việt 
- Phép tu từ 

- Nhận biết phép 
tu từ nói quá 

 - Hiểu tác dụng 
của phép nói 
quá 

- Vận dụng 
phân tích t/d 
của nói quá 

  
 
 

Số câu : 1 
Số điểm : 1,5 

        
         0,5 

   
        0,5 

 
       0,5 

  
1,5đ 

3. Tập làm 
văn 
a. Văn thuyết 
minh 
 
b. Văn tự sự 

 
 
 
 
- Nhận biết đúng 
kiểu bài tự sự... 
 

 
 
 
 
- Hiểu cách làm 
văn tự sự 
- Hiểu sự việc 
cần kể... 
 

- Viết đoạn 
văn thuyết 
minh đúng yêu 
cầu... 
- Vận dụng 
viết bài văn tự 
sự có  bố cục 
ba phần... 
- Trình tự kể 
hợp lí... 

 
 
 
 
- Kể sáng 
tạo, tình 
huống hợp 
lí; kết hợp 
tốt các yếu 
tố miêu tả 
biểu cảm.. 

 

Số câu: 2 
Số điểm: 6,0    

 
0,5 

 
1,0 

 
2,5 

 
2,0 

 
6,0đ 

Tổng 2,0 
20% 

3,0 
30% 

3,0 
30% 

2,0 
20% 

10 
100% 

 
II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 
(2,5đ) 

a)  - Văn bản : Trong lòng mẹ 
     - Tác giả : Nguyên Hồng 
b)  - Ngôi kể : thứ nhất 
     - Người kể : bé Hồng 
c) Nội dung chính đoạn trích: 
     - Đoạn trích cho thấy bản chất giả dối, xấu xa, nham hiểm, cay 
nghiệt... của bà cô. 
     - Cảnh ngộ đáng thương, tâm trạng đau đớn xót xa của bé Hồng. 

0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 
 
0,75đ 
 
0,75đ 
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Câu 2 
(1,5đ) 

- Phép tu từ : nói quá 
- Tác dụng : 
  + Nhấn mạnh khẩu khí ngang tàng, ngạo nghễ của con người dám 
coi thường mọi thử thách gian nan. 
  + Khắc hoạ hình ảnh người tù cách mạng với khí phách hiên 
ngang, lẫm liệt, dũng mãnh phi thường sừng sững giữa đất trời. 
  

0,5đ 
 

0,5đ 
 

0,5đ 
 

Câu 3 
(1,0đ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Hs viết đoạn văn thuyết minh theo đúng yêu cầu; biết vận dụng các 
phương pháp thuyết minh một cách hợp lí, diễn đạt lưu loát... 
- Những ý cần có : 
  Gia tăng dân số dẫn đến nhiều hậu quả : 
     +  Đói nghèo, thất nghiệp... 
     + Chất lượng cuộc sống giảm sút... 
     + Dịch bệnh, mù chữ, ô nhiễm môi trường... 
*Lưu ý : Hs có thể đưa ra những số liệu, dẫn chứng về hậu quả của 
gia tăng dân số. Gv linh hoạt chấm điểm cho hợp lí. 
 

 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
0,25đ 
0,25đ 

 

Câu 4 
(5,0đ) 

1. Yêu cầu  
a) Yêu cầu chung 
- Kiểu bài tự sự 
- Nội dung kể về một lần mắc lỗi theo trình tự hợp lí ; kết hợp tốt 
với các yếu tố miêu tả và biểu cảm. 
- Bố cục bài văn rõ ràng, lời kể sáng tạo, diễn đạt lưu loát, có cảm 
xúc chân thật, câu đúng ngữ pháp... 
b) Yêu cầu cụ thể 
* Những ý cần có: 
- Kể cụ thể về lần mắc lỗi với ai, khi nào, ở đâu, em đã phạm lỗi gì ? 
- Chuyện xảy ra như thế nào ? 
- Miêu tả sự việc xảy ra, hình ảnh (ông, bà, thầy, cô...) trong và sau 
khi em mắc lỗi (nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ...) 
- Tâm trạng và suy nghĩ của em khi sự việc xảy ra và sau sự việc ấy 
(lo lắng, ân hận, buồn phiền...ntn ?) 
- Lời hứa, bài học sâu sắc em rút ra cho bản thân... 
2. Chấm điểm 
    +  Điểm 4, 5: Đáp ứng tốt các yêu cầu 
    + Điểm 3: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu 
    + Điểm 1, 2: Bài viết bước đầu biết kể lại sự việc tuy nhiên nội 
dung kể còn sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt... 
    *Lưu ý: Gv đánh giá tổng thể bài làm của Hs cả về nội dung và 
hình thức để cho điểm. Khuyến khích bài viết giàu cảm xúc... 
 

 

 


